SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM

CẤU TRÚC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

MÔN TOÁN LỚP 9

(Áp dụng từ năm học 2015 - 2016)

I. Một số thông tin chung:


a. Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề.


b. Thang điểm: 20,0 điểm.


c. Loại câu hỏi: tự luận.


d. Số bài: Từ 5 đến 6 bài. Trong mỗi bài là các câu hỏi liên quan hoặc cùng loại.

II. Về nội dung câu hỏi:

	1) Đại số

(8,0 điểm

± 2,0 điểm)
	a) Biểu thức đại số (4,0 điểm): 


– Biến đổi biểu thức.


– Giá trị của biểu thức.


– Bất đẳng thức - Cực trị đại số.

	
	b) Phương trình, hệ phương trình và bất phương trình (4,0 điểm):

– Phương trình.


– Hệ phương trình. 


– Bất phương trình.


– Hệ trục tọa độ, hàm số và đồ thị.

	2) Hình học

(8,0 điểm

± 2,0 điểm)
	a) Tam giác, tứ giác (4,0 điểm):

– Tam giác: 



+ Quan hệ bằng nhau của các yếu tố trong hai tam giác bằng nhau.



+ Tính chất của các yếu tố trong tam giác



+ Tính chất riêng của mỗi tam giác. 


– Tam giác đồng dạng, định lý Thalet, các hệ thức trong tam giác.


– Tứ giác: Tính chất và các dấu hiệu nhận biết các tứ giác, ...


– Diện tích các hình và phương pháp diện tích.

	
	b) Đường tròn (4,0 điểm):


– Sự xác định đường tròn và quan hệ giữa các yếu tố của đường tròn (hai đường tròn bằng nhau). Các vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn, của hai đường tròn.


– Góc với đường tròn. Đường tròn nội, ngoại, bàng tiếp của tam giác.


– Tứ giác nội tiếp đường tròn. Các điểm cùng thuộc một đường tròn.


– Độ dài đường tròn (cung tròn), diện tích hình tròn (quạt).

	3) Số học

(4,0 điểm

± 1,0 điểm)
	
– Toán suy luận logic, nguyên lý Đirichle.


– Toán chia hết (Chứng minh chia hết, số nguyên tố, số chính phương, số và chữ số trong hệ thập phân, ...)


– Phương trình nghiệm nguyên.


III. Cụ thể:

	1) Đại số

(8,0 điểm

± 2,0 điểm)
	a) Biểu thức đại số: 


– Biểu thức = {Biểu thức số, đa thức, phân thức, căn thức, biểu thức chứa giá trị tuyệt đối}.

 
– Biến đổi biểu thức để rút gọn biểu thức, chứng minh đẳng thức, chứng minh bất đẳng thức, ...


– Giá trị của biểu thức: Tính, so sánh giá trị.


– Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một biểu thức đại số. 

	
	b) Phương trình, hệ phương trình và bất phương trình:       


– Phương trình = {Phương trình  bậc nhất; Phương trình bậc hai; phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai (Phương trình phân thức, phương trình bậc cao, phương trình vô tỷ, ...)}.


– Hệ phương trình ={Hệ PT bậc nhất 2 ẩn; Các hệ PT bậc cao đặc biệt,...}.


– Yêu cầu phương trình, hệ phương trình = {Giải; số nghiệm của phương trình (/hệ) chứa tham số; giải bài toán bằng cách lập phương trình (/hệ)...}.


– Yêu cầu bất phương trình: Giải các bất phương trình đơn giản.


– Hệ trục tọa độ Đê-cac và đồ thị các hàm số bậc nhất, bậc hai: Bài toán tương giao, đồ thị đi qua điểm cố định, cực trị của độ dài đoạn thẳng, diện tích hình, ...

	2) Hình học

(8,0 điểm

± 2,0 điểm)
	a) Tam giác, tứ giác:


– Các đường  yếu tố của tam giác = {Cạnh, góc, phân giác, trung tuyến, trung trực,  đường cao, đường trung bình,...}.


– Các tam giác đặc biệt = {Cân; vuông; đều; nửa tam giác đều}. Mỗi tam giác có tính chất riêng của nó.


– Các tứ giác đặc biệt = {Thang; thang cân; thang vuông;  bình hành; chữ nhật; thoi; vuông}.


– Hệ thức: Biểu thức quan hệ (đẳng thức, bất đẳng thức).



+ Đẳng thức: Định lý Pitago; Tỷ số đồng dạng, Tính chất phân giác, ...



+ Bất đẳng thức: Bất đẳng thức tam giác; Quan hệ hình chiếu đường xiên; Quan hệ cạnh và góc đối diện, ...

	
	b) Đường tròn:


– Các vị trí tương đối = {Không giao nhau, cắt, tiếp xúc, ....}.


– Các yếu tố = {Cung, dây cung, đường kính, các góc, ...}.


– Các loại góc với đường tròn = {Góc nội tiếp, góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn, góc tạo bởi dây và tiếp tuyến}.


– Quan hệ các yếu tố trong đường tròn = {giữa dây và cung; cung và góc; đường kính và dây cung; dây cung và khoảng cách đến tâm, ...}.

	
	c) Các yêu cầu chủ yếu của bài tập hình học: 


– Chứng minh đoạn thẳng, góc bằng nhau.


– Chứng minh, tìm các hệ thức (đẳng thức, bất đẳng thức hình học).


– Chứng minh quan hệ (thuộc, thẳng hàng, song song, vuông góc, đồng quy, ...) giữa các điểm, đường thẳng, đường tròn.


– Điều kiện của một hình A thoả yêu cầu của hình B.


– Tính, so sánh số đo: Đoạn thẳng, góc, diện tích.


– Toán cực trị hình học (Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất về độ dài, diện tích... ).


– Tìm tập hợp điểm.


– Bài toán dựng hình (Hạn chế lượng câu hỏi trong đề và chỉ yêu cầu dựng và chứng minh, không yêu cầu biện luận).

	3) Số học

(4,0 điểm

± 1,0 điểm)
	
– Toán chia hết:



+ Số và chữ số trong hệ thập phân.



+ Chứng minh chia hết.



+ Số nguyên tố, số chính phương, ...


– Phương trình nghiệm nguyên:



+ Chứng minh vô nghiệm bởi tính chất khác nhau của 2 vế.



+ Phương pháp tách giá trị nguyên.



+ Phương pháp tam thức bậc hai.



+ ...


– Toán suy luận logic.


IV. Một số thống nhất về kiến thức liên quan được phép sử dụng: 


(Mục đích của đề không kiểm tra việc vận dụng các kiến thức này nhưng học sinh được vận dụng các kiến thức này như là công cụ để giải toán).

	TT
	Kiến thức

	1
	Bất đẳng thức Côsi cho 2 số

	2
	Bất đẳng thức Côsi cho n số

	3
	Bất đẳng thức Bunhiacốpxki

	4
	Các hằng đẳng thức thông dụng: 
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	5
	Định lý nhỏ Fecma ( np – n chia hết cho p với p nguyên tố )

	6
	Tính chất chia hết thông dụng:  Tích 3 số nguyên liên tiếp chia hết cho 6; tích hai số chẵn liên tiếp chia hết cho 8, ....

	7
	Kiến thức về đồng dư thức

	8
	Nguyên lý Đirichle
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